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ĐÚNG/SAI

Câu 1. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) =

+∞, lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = −∞ hàm số đồng biến trên (−4;−2), nghịch biến trên (−∞;−4) và (−2;+∞) 𝑓(−4) =

−3, 𝑓(−2) = 3.

a) Hàm số đồng biến trên khoảng (−4;−2).

b) Hàm số đơn điệu trên khoảng (−6;−2).

c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng −4.

d) Hàm số có giá trị lớn nhất trên ℝ bằng 3.

Câu 2. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥2 + 7𝑥 + 1 có đồ thị (𝐶) và điểm 𝑀  thuộc (𝐶) với hoành độ 𝑥 = 3.

a) 𝑦′ = 2𝑥 + 7.

b) Hệ số góc của tiếp tuyến tại một điểm bằng giá trị của hàm số tại hoành độ điểm ấy.

c) Đạo hàm của một hàm số bậc hai là một hằng số.

d) Tiếp tuyến với (𝐶) tại 𝑀  có phương trình 𝑦 = 13𝑥 − 8.

Câu 3. Khảo sát điểm kiểm tra môn Toán của 48 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Điểm [5; 6) [6; 7) [7; 8) [8; 9) [9; 10)

Tần số 8 9 10 9 12

a) Giá trị đại diện của nhóm [8; 9) là 8.

b) Có 12 học sinh có điểm kiểm tra môn Toán từ 9 điểm trở lên.

c) Tần số tích lũy của nhóm cuối cùng [9; 10) bằng 12.

d) Giá trị 8 thuộc nhóm [7; 8).

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 − 3.

a) Hàm số có hai điểm cực trị.

b) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ −2.

c) Hàm số đạt cực đại tại 𝑥 = 1.

d) Hàm số đồng biến trên toàn bộ tập số thực.

Câu 5. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (2; 4; 4) và 𝑣 ⃗ = (−3; 0;−3).

a) | 𝑢⃗| = 6.

b) | 𝑣|⃗2 = 18.

c) Hai vectơ 𝑢⃗ và 𝑣 ⃗vuông góc với nhau.

d) Góc giữa hai vectơ 𝑢⃗ và 𝑣 ⃗bằng 135∘.
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Câu 6. Hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba 𝑦 = 𝑓(𝑥). Hai điểm cực trị của đồ thị được đánh dấu là 𝐴(−2;−4) 

và 𝐵(2; 28).
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a) Hàm số đồng biến trên khoảng (2;+∞).

b) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng −4.

c) Phương trình 𝑓(𝑥) = 28 có đúng 2 nghiệm thực.

d) Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ 12.

Câu 7. Một lớp có 39 học sinh. Có 18 học sinh tham gia câu lạc bộ A, 19 học sinh tham gia câu lạc bộ B và 6 

học sinh tham gia cả hai.

a) Hai tập A và B rời nhau.

b) | 𝐴 ∪ 𝐵 | = 31.

c) Chỉ tham gia A có 12 học sinh.

d) Chỉ tham gia B có 19 học sinh.

Câu 8. Biết lim𝑥→−3 𝑓(𝑥) = 2 và lim𝑥→−3 𝑔(𝑥) = 6.

a) lim𝑥→−3 𝑔(𝑥) = 2.

b) lim𝑥→−3[𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)] = 9.

c) lim𝑥→−3[𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)] = −3.

d) Giới hạn của thương bằng thương các giới hạn khi mẫu khác không.

Câu 9. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 2, 𝐴𝐷 = 3 và 𝐴𝐴′ = 6.

a) Hai đường thẳng chéo nhau có vô số đường vuông góc chung.

b) 𝐴𝐴′ và 𝐶𝐶′ chéo nhau.

c) Đoạn vuông góc chung của 𝐴𝐵 và 𝐶𝐶′ là 𝐵𝐶 .

d) Bình phương khoảng cách giữa 𝐴𝐴′ và 𝐶𝐶′ bằng 36.

Câu 10. Xét các hình chữ nhật có diện tích bằng 5041 cm2.

a) Nếu một cạnh bằng 𝑥 thì cạnh kia bằng 
5041

𝑥
.

b) Trong các hình chữ nhật có cùng diện tích, hình có chu vi nhỏ nhất là hình có một cạnh dài gấp đôi cạnh kia.

c) Chu vi nhỏ nhất bằng 284 cm.

d) Bài toán này có cả giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.

Thi thử trực tuyến, chấm ngay, có lời giải chi tiết Trang 2/2

https://kythithpt.com

	ĐÚNG/SAI

